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	     Tiêu chí 1 về Năng lực chuyên môn
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     - Tiêu chuẩn 1: Trình độ chuyên môn
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
 + Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy và có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ cao đẳng sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc tương đương;
	2
	2 
	 
	- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành công nghệ vật liệu dệt may
- Bằng Đại học Chuyên ngành Công nghệ may - Thời trang
- Chứng chỉ Sư phạm dạy nghề 
	 
	 
	 

	  + Nắm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy;
	2
	2
	
	- Kiểm tra dự giờ, chuyên môn đạt loại khá
- Tham gia biên soạn tài liệu
	
	
	

	  + Có kiến thức về ngành, nghề liên quan;
	2
	2
	
	- Được phân công giảng dạy 2 học phần
	
	
	

	  + Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề được phân công giảng dạy
	2
	2
	
	- Thực tập doanh nghiệp
- Tham gia biên soạn tài liệu
	
	
	

	  + Thực hiện thành thạo các kỹ năng của ngành, nghề được phân công giảng dạy
	2
	2
	
	- Phân công dạy thực hành
- Đã từng làm thực tế tai công ty
	
	
	

	  + Tổ chức thành thạo các hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ ngành, nghề được phân công giảng dạy
	2
	2
	
	- Có kinh nghiệm thực tế sản xuất
- Ứng dụng thông tin trong giảng dạy : Corel, powerpoint, excel, word, gerber,…
	
	
	

	     - Tiêu chuẩn 2:  Trình độ ngoại ngữ
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  + Đối vối giáo viên, giảng viên không chuyên ngành ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.
 + Đối với giáo viên, giảng viên chuyên ngành ngoại ngữ (giáo viên, giảng viên tổ Anh văn thuộc Khoa KHCB): Có trình độ ngoại ngữ Bậc 5 (C1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên. Và trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.
	2
	2
	
	- Trình độ B1 khung Châu Âu
	
	
	

	 + Đọc và hiểu tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy; mô tả được một số công việc cơ bản của ngành, nghề được phân công giảng dạy.
	2
	2
	
	- Tham gia giảng dạy chuyên ngành: Quản lý đơn hàng ngành may
- Tham gia biên soạn tài liệu
	
	
	

	     - Tiêu chuẩn 3: Trình độ tin học
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	2
	
2

	
	- Chứng chỉ tin học A
	
	
	

	+ Sử dụng thành thạo phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng, tài liệu giảng dạy.
	2
	2
	
	- Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy
- Dùng : Corel ( Công nghệ may cơ bản- vẽ hình)
	
	
	

	     Tiêu chí 2 về Năng lực sư phạm
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
     - Tiêu chuẩn 1 về Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
 + Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương.
	2
	
2

	
	- Chứng chỉ sư phạm
- Chứng chỉ sư phạm dạy nghề
	
	
	

	  + Có thời gian tham gia giảng dạy ít nhất 12 tháng.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     - Tiêu chuẩn 2: Chuẩn bị hoạt động giảng dạy
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Lập được kế hoạch giảng dạy môn học, mô-đun được phân công trên cơ sở chương trình, kế hoạch đào tạo của cả khóa học.
	2
	2
	
	- Tham gia xây dựng chương trình
- Có kế hoạch giảng dạy cho từng môn học : giáo án, lịch giảng dạy
	
	
	

	  + Soạn giáo án theo quy định, thể hiện được các hoạt động dạy và học.
	2
	2
	
	- Có giáo án cho các môn dạy được Tổ chuyên môn, Hội đồng khoa thông qua
	
	
	

	 + Lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp cho các bài học của chương trình môn học, mô-đun được phân công giảng dạy.
	2
	2
	
	- Có giáo án  được Tổ chuyên môn, Hội đồng khoa thông qua
	
	
	

	  + Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện dạy học, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu thực hành cần thiết
	2
	2
	
	- Sử dụng đúng, hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy hoc… theo giáo án đã duyệt
	
	
	

	  + Tự làm các thiết bị dạy học đơn giản để phục vụ giảng dạy
	2
	2
	
	- Chuẩn bị mẫu vật thật giảng dạy ( Công nghệ may cơ bản, may trng phục 1,…)
	
	
	

	  + Chủ trì hoặc tham gia thiết kế và bố trí trang thiết bị dạy học của phòng học chuyên môn phù hợp với chương trình của ngành, nghề được phân công giảng dạy.
	2
	
	
	
	
	
	

	
     - Tiêu chuẩn 3: Thực hiện hoạt động giảng dạy
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Tổ chức dạy học phù hợp với ngành, nghề đào tạo và với từng đối tượng người học; thực hiện đầy đủ kế hoạch giảng dạy, đúng chương trình, nội dung.
	2
	2
	
	- Có kế hoạch giảng dạy, giáo án cho từng môn học và được Tổ chuyên môn và Hội đồng khoa thông qua
	
	
	

	 + Thực hiện các giờ dạy lý thuyết, thực hành, tích hợp theo quy định
	2
	2
	
	- Thực hiện giảng dạy đúng, đủ theo lịch giảng dạy đã được duyệt (trừ các trường hợp được duyệt nghỉ và bù đúng theo quy định)
	
	
	

	 + Vận dụng, kết hợp các phương pháp dạy học để phát huy tính tích cực, sáng tạo, phát triển năng lực tự học của người học
	2
	2
	
	- Kế hoạch giảng dạy, giáo án, bài giảng thể hiện rõ các phương pháp dạy tích cực phát triển năng lực tự học của HSSV (được Tổ chuyên môn xác nhận)
	
	
	

	  + Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	2
	2
	
	- GV làm chủ được phòng, lớp học. Sử dụng thành thạo các phương tiện hỗ trợ dạy học.
	
	
	

	     - Tiêu chuẩn 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  + Lựa chọn và thiết kế các công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp với môn học, mô-đun được phân công giảng dạy.
	2
	2
	
	- Thực hiện đánh giá đúng theo đề cương chi tiết môn học.
- Thực hiện đúng, đủ và kịp thời các công cụ phương pháp đánh giá để đăng ký hình thức đánh giá từ đầu năm học. (được Hội đồng khoa, Tổ chuyên môn thông qua)
	
	
	

	 + Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá toàn diện, chính xác, mang tính giáo dục và đúng quy định; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học
	2
	2
	
	- Thực hiện đúng, đủ và kịp thời các công cụ phương pháp đánh giá đúng theo hình thức đánh giá đã đăng ký từ đầu năm học.
	
	
	

	     - Tiêu chuẩn 5: Quản lý hồ sơ dạy học
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  + Thực hiện đầy đủ các quy định về sử dụng biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ dạy học.
	2
	2
	
	- Thực hiện đúng, đủ và đúng hạn các hồ sơ dạy học theo yêu cầu.
	
	
	

	  + Bảo quản, lưu trữ, sử dụng hồ sơ dạy học theo quy định
	2
	2
	
	- Có hồ sơ lưu của cá nhân GV ở Khoa, Tổ chuyên môn theo quy định.
	
	
	

	     - Tiêu chuẩn 6: Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Nắm được căn cứ, nguyên tắc, yêu cầu và quy trình xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
	2
	2
	
	- Có quyết định hoặc biên bản phân công tham gia xây dựng, hiệu chỉnh chương trình đào tạo.
- Tham gia xây dựng, hiệu chỉnh chương trình khung và chương trình chi tiết.
	
	
	

	 + Chủ trì hoặc tham gia biên soạn, chỉnh lý chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo trình độ cao đẳng; chương trình bồi dưỡng nghề nghiệp.
	2
	2
	
	- Có quyết định hoặc biên bản phân công xây dụng, chỉnh lý chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy.
- Tham gia xây dựng chương trình khung và chương trình chi tiết cho ngành, nghề đào tạo của đơn vị.
- Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy.
	
	
	

	
     - Tiêu chuẩn 7 về Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động giáo dục
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  + Xây dựng được kế hoạch giáo dục người học thông qua giảng dạy và qua các hoạt động khác
	2
	2
	
	- Giáo án, kế hoạch giảng dạy thể hiện rõ các phương pháp giáo dục người học.
- Xây dựng kế hoạch SHCN lớp đúng, đủ các nội dung;
	
	
	

	  + Thực hiện việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp, thái độ nghề nghiệp thông qua việc giảng dạy môn học, mô-đun theo kế hoạch đã xây dựng.
	2
	2
	
	- Thực hiện đúng kế hoạch, giáo án.
- Thực hiện tốt công tác GVCN;
- Thái độ học tập của HSSV (sĩ số lớp học theo thời gian, báo cáo của Tổ TT-PC về tình hình giảng dạy)
	
	
	

	  + Vận dụng các hiểu biết về tâm lý, giáo dục vào thực hiện hoạt động giáo dục người học
	2
	2
	
	- Thực hiện tốt công tác GVCN, CVHT;
- Tham gia các hoạt động phong trào Đoàn thể liên quan đến HSSV (có xác nhận)
- Trực tiếp hỗ trợ và tham gia tư vấn giáo dục giúp HSSV an tâm trong học tập.
	
	
	

	  + Đánh giá kết quả các mặt rèn luyện đạo đức của người học theo quy định một cách chính xác, công bằng và có tác dụng giáo dục
	2
	2
	
	- Thực hiện đúng, chuẩn và đúng hạn về công tác đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV.
- Thực hiện việc quản lý, điểm danh HSSV để cập nhật vào hệ thống phần mềm đúng quy định về thời gian.
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]     - Tiêu chuẩn 8: Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Quản lý được các thông tin liên quan đến người học và sử dụng hiệu quả các thông tin vào giáo dục, dạy học, quản lý người học
	2
	2
	
	- Ứng dụng và sử dụng hiệu quả phần mềm sử dụng trong nhà trường như EMS-PMT, Website của trường, trang thư điện tử egov.lttc.edu.vn...
	
	
	

	  + Xây dựng môi trường giáo dục, học tập lành mạnh, thuận lợi, dân chủ, hợp tác
	2
	
	
	
	
	
	

	
     - Tiêu chuẩn 9: Hoạt động xã hội
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  + Phối hợp với gia đình người học và cộng đồng động viên, hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của người học; góp phần huy động các nguồn lực xã hội xây dựng, phát triển cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
	2
	2
	
	- Thực hiện tốt công tác GVCN, CVHT;
	
	
	

	  + Tham gia các hoạt động xã hội trong và ngoài cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, xây dựng quan hệ giữa cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp nhằm phát triển cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cộng đồng; xây dựng phong trào học nghề lập nghiệp trong xã hội
	2
	2
	
	- GV đi tham quan hoặc thực tập tại công ty, doanh nghiệp (có quyết định)
	
	
	

	     Tiêu chí 3 về Năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     - Tiêu chuẩn 1: Học tập, bồi dưỡng nâng cao
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  + Thường xuyên dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục với đồng nghiệp; tham gia bồi dưỡng đồng nghiệp theo yêu cầu phát triển của phòng, khoa, tổ bộ môn
	2
	2
	
	- Thực hiện đúng, đủ các hồ sơ yêu cầu về công tác dự giờ;
	
	
	

	  + Tham gia hội giảng các cấp
	2
	
	
	
	
	
	

	  + Thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
	2
	2
	
	- Tham gia đầy đủ các buổi học tập, sinh hoạt chuyên môn do khoa, trường tổ chức (có xác nhận và báo cáo)
- Tự tham gia học tập, sinh hoạt về chuyên môn, nghiệp vụ (có xác nhận hoặc bằng cấp, chứng chỉ...): Chứng chỉ sư phạm dạy nghề
	
	
	

	  + Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề, công nghệ, phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu của giáo dục nghề nghiệp.
	2
	2

	
	- Tham gia và hoàn thành các khóa đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ do đơn vị cử đi hoặc đơn vị tổ chức (có quyết định cử đi học, duyệt của BGH cho tổ chức lớp học và xác nhận hoàn thành khóa học): Giảng viên hạng II
	
	
	

	     - Tiêu chuẩn 2: Phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  + Hướng dẫn thực tập kết hợp với thực tiễn nghề nghiệp
	2
	
	
	
	
	
	

	  + Tham gia bồi dưỡng nâng cao, luyện tay nghề cho học sinh, sinh viên giỏi các cấp
	2
	
	
	
	
	
	

	     - Tiêu chuẩn 3: Nghiên cứu khoa học
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  + Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiên cứu khoa học và công nghệ
	2
	
	
	
	
	
	

	  + Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên.
	2
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm đánh giá
	88
	 72
	 
	 
	 
	 
	 

	Điểm quy đổi
	100
	82 
	 
	 
	 
	 
	 

	Xếp loại
	
	A 
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